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QUI TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SỢI VIỆT NAM
                                         ThS. Nguyễn Thị Hồng Sương - Đại học Duy Tân

Kế toán quản trị (KTQT) đóng vai trò hết sức quan trọng và hữu ích đối với việc cung cấp thông tin kịp thời cho việc ra quyết định của nhà quản lý tại các doanh nghiệp (DN). Tại Việt Nam, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 53/2006/TT-BTC ngày 12/06/2006 về việc hướng dẫn áp dụng KTQT trong DN. Tuy nhiên đây chỉ là văn bản hướng dẫn không mang tính bắt buộc nên thực tế qui trình xây dựng hệ thống KQTQ trong các DN sợi Việt Nam còn khá nhiều hạn chế, cần phải được nghiên cứu, xây dựng qui trình và hướng đến áp dụng. Bài viết này tác giả đi sâu phân tích từng quy trình để xây dựng hệ thống KTQT trong DN sợi Việt Nam nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Từ khóa: Kế toán quản trị, qui trình, xây dựng, hệ thống, doanh nghiệp sợi
Ý nghĩa xây dựng hệ thống KTQT trong DN sợi Việt Nam 

        Làm thế nào để các nhà quản trị nắm bắt thông tin quản trị và đưa ra các quyết định tài chính tối ưu nhất ? Điều DN cần là có một hệ thống thông tin kế toán phục vụ cho việc kiểm soát hoạt động ra quyết định quản trị DN. Điều đó chứng tỏ DN sợi Việt Nam cần nghiên cứu qui trình xây dựng hệ thống KTQT sẽ:
- Thứ nhất, tham gia vào quá trình lập kế hoạch, hoạch định các chiến lược phát triển DN trong thời gian ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn. Cụ thể dự toán nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch, giúp cho DN sợi chủ động hơn trong quá trình điều hành hoạt động của DN nhằm phát huy tối đa năng lực vốn có của DN.

- Thứ hai, Cung cấp thông tin cho quá trình kiểm soát trong DN sợi. Thông qua các báo cáo KTQT nội bộ ở từng bộ phận, từng khâu công việc, qua các báo cáo sẽ giúp DN sợi so sánh được mức chênh lệch giữa kế hoạch và thực tế. Qua đó, DN sợi sẽ phân tích sự chênh lệch, tìm hiểu nguyên nhân và có những biện pháp điều chỉnh kịp thời.

- Thứ ba, Cung cấp những thông tin cần thiết cho quá trình ra quyết định của nhà quản lý DN sợi Việt Nam. Các thông tin về định giá bán sản phẩm, lựa chọn cơ cấu sản xuất sản phẩm và quyết định lựa chọn phương án kinh doanh.

- Thứ tư, Cung cấp thông tin cần thiết giúp nhà quản trị DN sợi đánh giá tình hình thực hiện với kế hoạch về các chỉ tiêu như doanh thu, chi phí, lợi nhuận, vốn đầu tư thông qua các chỉ tiêu đánh giá ở từng trung tâm trách nhiệm. Qua đó, giúp DN sợi Việt Nam xác định được sự đóng góp của từng đơn vị, từng bộ phận vào lợi ích chung của toàn DN.

Qui trình xây dựng hệ thống KTQT trong DN sợi Việt Nam

Việc nghiên cứu và áp dụng hệ thống KTQT tốn rất nhiều thời gian và công sức nhưng nếu không mang lại hiệu quả thì cần kiểm chứng lại toàn bộ hệ thống thông tin để có thể xác định rõ từng bước đi như mục tiêu, hệ thống chứng từ, hệ thống báo cáo, hệ thống đánh giá thành quả từng bộ phận,….Ở đây tác giả đưa ra đề xuất qui trình xây dựng hệ thống KTQT trong các DN sợi Việt Nam nhằm cung cấp để hoạch định và kiểm soát hoạt động tại DN, cụ thể từng bước như sau:
Bước 1: Xác định mục tiêu của hệ thống KTQT
    Khi xây dựng hệ thống KTQT trước hết phải xác định các mục tiêu cho hệ thống, các nhiệm vụ mà hệ thống phải thực hiện khi đi vào vận hành. Bước này sẽ cung cấp thông tin cần thiết cho nhà quản trị DN sợi Việt Nam để hoạch định, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh DN. Để thực hiện được điều này DN cần phải liệt kê các nguồn lực như nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, con người có đảm bảo hay không.

     Chẳng hạn: Về nguyên liệu, đối với với bông. Việt Nam không có điều kiện thuận lợi để phát triển trồng bông và đưa ngành này hội nhập với ngành bông toàn cầu vốn đã được chuẩn hóa và chỉ do một vài quốc gia nắm vai trò chi phối. Đối với xơ PE, Việt Nam hiện đã đáp ứng được 50% nhu cầu trong nước, có nhà máy lọc dầu, là cơ sở tốt để phát triển sản xuất xơ để tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho ngành kéo sợi. 
Ngoài ra, việc xác định mục tiêu KTQT giúp nhà quản trị DN sợi Việt Nam hoạch định, kiểm soát, phân tích và đánh giá kết quả thực hiện được so với dự báo.
Bước 2: Xác định các trung tâm trách nhiệm tài chính

     Để giải quyết vấn đề này cần phải xây dựng các trung tâm trách nhiệm tài chính cho doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là phân quyền quản lý theo nhóm trách nhiệm. Trước khi thu thập, xử lý và đánh giá thông tin quản trị nhất thiết phải xác định rõ bộ phận nào của doanh nghiệp cung cấp những dữ liệu cần thiết. Việc phân chia các trung tâm trách nhiệm sẽ tạo ý tưởng cho lãnh đạo DN trong việc thiết lập một mô hình cơ cấu tốt nhất, phân chia trách nhiệm quản lý lập kế hoạch, phân tích, báo cáo, tách bạch theo từng hoạt động nhằm thuận tiên cho quản lý. Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm các trung tâm trách nhiệm tài chính có thể chia ra làm: trung tâm chi phí, trung tâm doanh thu, trung tâm lợi nhuận và trung tâm đầu tư.



	TRUNG TÂM CHI PHÍ

	Bộ phận quản lý

Trách nhiệm: sử dụng hiệu quả và tiết kiệm chi phí quản lý.

	Bộ phận sản xuất kinh doanh

Trách nhiệm: xây dựng định mức chi phí, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.



                                         Hình 1. Các trung tâm trách nhiệm

- Trung tâm chi phí: Là một loại trung tâm trách nhiệm thể hiện phạm vi cơ bản của hệ thống xác định chi phí có thể kiểm soát, là điểm xuất phát của các hoạt động như: lập dự toán chi phí; phân loại chi phí thực tế phát sinh; so sánh chi phí thực tế với chi phí định mức tiêu chuẩn. Trung tâm chi phí gắn liền với cấp quản lý mang tính chất tác nghiệp, trực tiếp tạo ra sản phẩm, dịch vụ, hoặc gián tiếp phục vụ kinh doanh (như phân xưởng sản xuất, các phòng ban chức năng).
- Trung tâm doanh thu: Trung tâm doanh thu là trung tâm trách nhiệm mà người quản lý chỉ có trách nhiệm với doanh thu có thể kiểm soát đạt được, không chịu trách nhiệm với lợi nhuận và vốn đầu tư. Trung tâm doanh thu có quyền quyết định công việc bán hàng trong khung giá cả cho phép để tạo ra doanh thu cho doanh nghiệp.Trung tâm này thường được gắn với bậc quản lý cấp trung hoặc cấp cơ sở.

- Trung tâm lợi nhuận: Là trung tâm trách nhiệm mà người quản lý chịu trách nhiệm cả về doanh thu và chi phí có thể kiểm soát được của doanh nghiệp, tức là chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất và tiêu thụ. Trong trường hợp này nhà quản lý thường được tự do quyết định về sản phẩm sản xuất, quy mô sản xuất cũng như giá cả, hệ thống phân phối và bán hàng. Loại trung tâm trách nhiệm này thường được gắn ở bậc quản lý cấp trung, đó là giám đốc điều hành trong công ty, các đơn vị kinh doanh trong công ty như các công ty phụ thuộc, các chi nhánh,...

- Trung tâm đầu tư: Là trung tâm trách nhiệm mà nhà quản lý của trung tâm đó không những chịu trách nhiệm về doanh thu và chi phí mà còn chịu trách nhiệm về việc xác định vốn hoạt động cũng như những quyết định đầu tư vốn. Trung tâm đầu tư đại diện cho bậc quản lý cấp cao như Hội đồng quản trị công ty.
Bước 3: Xây dựng hệ thống phân loại trong kế toán quản trị
     Nội dung bước này là xây dựng hệ thống thuật ngữ KTQT chung cho DN sợi Việt Nam, giúp cho tất cả thành viên có sự thống nhất với nhau về các đối tượng KTQT trong DN. Mục đích là giúp các nhân viên tham gia trong việc hoạch định, tổ chức, kiểm soát hoạt động của DN có cùng một thuật ngữ về đối tượng kế toán. Hiện nay cách phân loại phổ biến nhất trong KTQT là phân loại theo chi phí, theo khoản mục giá thành, theo trung tâm trách nhiệm, theo loại khách hàng,…..Ở đây tác giả minh họa cách phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí như sau:
Bảng 1. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí

	Tên chi phí
	Phân loại

	
	Định phí
	Biến phí

	Nguyên vật liệu chính

- Bông thiên nhiên, Xơ hóa học

Nguyên vật liệu phụ

- Côn quấn sợi, thùng cacton, băng keo, bao PP
	
	x

x

	Lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất
	
	x

	Chi phí vận chuyển bốc dở
	
	x

	Khấu hao TSCĐ tại phân xưởng (phương pháp đường thẳng)
	x
	

	Chi phí cơm ca 
	x
	

	Lương theo thời gian của nhân viên phân xưởng
	x
	

	Chi phí lãi vay
	x
	

	Chi phí tiếp khách hội nghị
	x
	

	Chi phí nước
	x
	

	Chi phí dụng cụ văn phòng
	x
	

	……………..
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Bước 4: Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị
    Xây dựng hệ thống báo cáo KTQT là bức tranh phản ảnh toàn bộ tình hình hoạt động của DN, cung cấp thông tin một cách chi tiết và đa dạng. Các DN sợi tại Việt Nam cần phải coi trọng việc xây dựng hệ thống báo cáo KTQT phục vụ cho hoạch định, kiểm soát nhằm đạt được mục tiêu đề ra. 

     Xây dựng hệ thống báo cáo KTQT từ hình thức cho đến nội dung phải tuân thủ một số nguyên tắc: Tính lợi ích; tính linh hoạt; tính đúng địa chỉ; tính đầy đủ; tính dễ hiểu; tính so sánh. Hệ thống báo cáo KTQT của DN sợi Việt Nam sẽ  bao gồm:

+ Báo cáo tiến độ sản xuất hàng ngày: Báo cáo này cho thấy rõ mức độ thực hiện kế hoạch sản xuất.
 + Báo cáo cân đối yếu tố trong giá thành: Báo cáo này cho biết các yếu tố chi phí cấu thành nên giá thành, giúp DN kiểm soát chi phí tốt hơn.
 + Báo cáo phân tích hiệu quả kinh doanh từng loại sản phẩm: Báo cáo này cho biết sản phẩm sợi nào mang lại hiệu quả cao.

 + Báo cáo bộ phận,......
Bước 5: Lựa chọn phương pháp KTQT chi phí và giá thành sản phẩm
     Trong KTQT có thể sử dụng các phương pháp tính chi phí khác nhau căn cứ vào đối tượng chi phí, mức độ toàn phần của giá thành và chính sách chi phí của DN. Tại DN sợi nên áp dụng phương pháp tính giá trực tiếp trong việc tính giá thành sản phẩm sợi. Trên cơ sở phân loại chi phí theo cách ứng xử, toàn bộ chi phí trên sẽ được chia thành biến phí và định phí. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp được lập bằng cách lấy tổng biến phí các khoản mục chi phí trên chia cho sản lượng sản xuất trong kỳ, từ đó xác định được giá thành đơn vị cho từng sản phẩm. 

Căn cứ vào số lượng sản phẩm sản xuất và chi phí sản xuất phát sinh. Giá thành sản phẩm cho các sản phẩm theo công thức:
	Tổng chi phí sản xuất kinh doanh (SXKD)
	=
	Chi phí NVL của Spi
	+
	Chi phí NCTT của SPi
	+
	Biến phí SXC của SPi
	+
	Biến phí BH của SPi
	+
	Biến phí QLDN của SPi

	   Giá thành 

đơn vị
	=
	Tổng chi phí SXKD

	
	
	Số lượng sản phẩm sản xuất


                              Bảng 2. Bảng tính giá thành sản phẩm

(Theo phương pháp trực tiếp)                                            

	Sản phẩm
	Chi phí

NVL trực tiếp
	Chi phí

nhân công

trực tiếp
	Biến phí

SXC
	Biến phí

bán hàng
	Biến phí QLDN
	Tổng chi phí SXKD
	Số lượng sản phẩm sản xuất
	Giá thành đơn vị

	Sợi 20 PE + PM
	1.151.894.815
	78.470.392
	210.452.780
	1.274.100
	1.401.510
	1.443.493.597
	35.668,36
	40.470

	Sợi 28 PE + PM
	1.053.577.389
	100.234.288
	185.449.253
	936.000
	992.160
	1.604.855.090
	32.543,60
	49.314

	Sợi 30CD +PF
	304.375.394
	22.379.610
	119.595.635
	171.400
	188.540
	446.710.579
	6.781,70
	65.870

	Sợi 30CD + PFXK
	3.356.362.248
	246.919.200
	996.796.612
	3.107.100
	3.728.520
	4.606.913.680
	74.824,00
	61.570

	Sợi 20TCM +P(65/35)
	749.603.531
	24.584.560
	60.414.774
	796.050
	1.034.865
	836.433.780
	16.762,20
	49.900

	Sợi 26TCM + P(65/35)
	2.561.462.474
	109.143.320
	319.691.897
	2.135.400
	2.348.940
	2.994.782.031
	57.243,00
	52.317

	……………….
	…………..
	…..
	…….
	…….
	……..
	…….
	.......
	………
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      Việc tính giá thành theo phương pháp trực tiếp trên là cơ sở cho việc lập báo cáo chi phí và công tác phân tích chi phí, loại bỏ những chi phí không cần thiết, từ đó có hướng kiểm soát tốt chi phí nhằm giảm giá thành sản phẩm sợi. Bên cạnh đó, các DN sợi Việt Nam cũng cần nghiên cứu các phương pháp tính giá hiện đại như: Phương pháp xác định chi phí theo hoạt động (ABC), phương pháp chi phí mục tiêu,...

Bước 6: Thiết kế hệ thống chứng từ, tài khoản
      Các nguyên tắc thiết kế hệ thống chứng từ của hệ thống kế toán quản trị bao gồm: tính tin cậy của dữ liệu; tính dễ truy cập và tính so sánh được. Nội dung của chứng từ kế toán quản trị nhất thiết phải có các nội dung như: lĩnh vực hoạt động, loại chi phí, trung tâm trách nhiệm.

Bước 7: Xây dựng hệ thống dự toán
Dự toán thể hiện mục tiêu, nhiệm vụ của toàn DN, đồng thời là cơ sở để kiểm tra kiểm soát cũng như ra các quyết định trong DN. Các DN sợi Việt Nam nên áp dụng quy định về trình tự lập dự toán ngân sách sản xuất kinh doanh theo Thông tư 53/2006/TT-BTC ngày 12/06/2006 của Bộ tài chính. Việc lập dự toán được thực hiện cho từng loại sản phẩm, dịch vụ và chi phí hoạt động các bộ phận.

Bước 8: Triển khai hệ thống KTQT
         Khi áp dụng hệ thống KTQT trong DN sợi Việt Nam cần phải quyết định xem việc tổ chức thực hiện KTQT như thế nào. Bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện KTQT thì phải thỏa mãn một số yêu cầu: đảm bảo thông tin, chuẩn bị phương pháp luận, uy tín. Trong các DN sợi Việt Nam có thể xem Phòng kế hoạch tài chính là bộ phận phân tích thông tin của toàn DN. Để giảm thiểu tối đa các vấn đề phát sinh khi áp dụng hệ thống KTQT thì điều kiện tiên quyết là có sự tham gia tích cực của nhà lãnh đạo DN, các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực KTQT hỗ trợ và tư vấn cho DN.
Kết luận

KTQT nhằm cung cấp thông tin định hướng cho các quyết định quản trị. Vì vậy, các nhà quản trị trong DN sợi Việt Nam cần nhận thức rõ vai trò quan trọng qui trình xây dựng hệ thống KTQT. Có thể nói xu hướng hội nhập hiện nay, nếu DN sợi Việt Nam không tìm hiểu xây dựng hệ thống KTQT thì sẽ thiếu thông tin có tính định hướng trong việc hoạch định, kiểm soát cũng như ra các quyết định kinh doanh, dẫn đến các quyết định đó có thể dẫn đến sai lầm.
-----------------------------------------------------

Tài liệu tham khảo:
1. Bộ Tài chính (2006), Thông tư 53/2006/TT-BTC “hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong các DN”;
2. TS. Võ Văn Nhị, TS. Đoàn Ngọc Quế, ThS. Lý Thị Bích Châu (2001), Hướng dẫn lập đọc, phân tích các báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị, NXB Thống kê, Hà Nội; 
3. PGS.TS. Đào Văn Tài, TS. Võ Văn Nhị, Trần Anh Hoa, Kế toán quản trị áp dụng cho DN Việt Nam, NXB Tài chính.
4. PGS.TS. Phạm Văn Dược, TS. Huỳnh Lợi (2009), Mô hình và cơ chế vận hành KTQT, NXB Tài chính, Hà Nội;
5. Management and Cost Accounting - C.T.Horngren.A.Bhimani, S.M.Datar, G.Foster - Prentice Hall, 2002.

6. Báo cáo của công ty sợi thuộc Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ
TRUNG TÂM ĐẦU TƯ


Người chịu trách nhiệm cao nhất: Ban lãnh đạo doanh nghiệp


Trách nhiệm: Bảo toàn và phát triển vốn, tối đa hóa lợi nhuận
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Người chịu trách nhiệm: Xí nghiệp, cửa hàng, chi nhánh





Trách nhiệm: Tối đa hóa doanh thu.
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Người chịu trách nhiệm: Cấp phó DN





Trách nhiệm: Tối đa hóa lợi nhuận của khu vực quản lý.
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